
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 01/2023 
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

    (Từ ngày 02/01 - 6/01/2023) 

Tuần 2 

(Từ ngày 9/01 - 13/01/2023) 

Tuần 3 

Từ ngày 16/01 - 20/01/2023) 

Tuần 4 

(Từ ngày 23/01 - 27/01/2023) 

Thứ 2 Nghỉ bù Tết dương lịch 

Tạo hình 

Xé, dán mắt quả dứa  

(Tiết mẫu)  (MT78)   

Tạo hình 

   Tô màu nải chuối 

(Tiết đề tài) 

Nghỉ tết nguyên đán 

Thứ 3 

Khám phá 

Tìm hiểu một số loại rau ăn lá 

(rau bắp cải, rau cải cúc) 

(MT8) 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về một số loại rau 

ăn củ (củ su hào, củ cà rốt.) 

(MT24) 

Khám phá 

Trò truyện về xuân Quỹ Mão Nghỉ tết nguyên đán 

Thứ 4 

Thể dục 

- VĐCB: Bước lên xuống bục 

cao 30cm 

- TCVĐ: Gấu và ong 

Thể dục 

- VĐCB: Ném trúng đích 

- TCVĐ: Ai nhanh nhất 

Thể dục 

- VĐCB: Đi thay đổi theo tốc 

độ theo hiệu lệnh 

 - TCVĐ: Bánh xe quay 

Nghỉ tết nguyên đán 

Thứ 5 

LQVT 

Ôn sắp xếp theo quy tắc 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết trong phạm vi 

2, đếm đến 2 (MT26) 

Nghỉ tết nguyên đán Nghỉ tết nguyên đán 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát bài 

“Bầu và bí” 

- NDKH: Nghe hát “Em yêu cây 

xanh” (MT74) 

LQVH 

Truyện 

“Nhổ củ cải” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT50) 

Nghỉ tết nguyên đán 

LQVH 

Thơ  

“Hoa kết trái” 

 


